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Tage und Monate auf Vietnamesisch

Monate auf Vietnamesisch
Januar tháng một

Februar tháng hai

März tháng ba

April tháng tư

Mai tháng năm

Juni tháng sáu

Juli tháng bảy

August tháng tám

September tháng chín

Oktober tháng mười

November tháng mười một

Dezember tháng mười hai

letzten Monat tháng trước

diesen Monat tháng này

nächsten Monat tháng sau

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Tage auf Vietnamesisch
Montag thứ hai

Dienstag thứ ba

Mittwoch thứ tư

Donnerstag thứ năm
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Freitag thứ sáu

Samstag thứ bảy

Sonntag chủ nhật

gestern hôm qua

heute hôm nay

morgen ngày mai

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Tageszeit auf Vietnamesisch
Sekunde giây

Minute phút

Stunde giờ

1:00 một giờ

2:05 hai giờ năm phút

3:10 ba giờ mười phút

4:15 bốn giờ mười lăm

5:20 năm giờ hai mươi

6:25 sáu giờ hai mươi năm

7:30 bảy giờ rưỡi

8:35 tám giờ ba mươi lăm

9:40 mười giờ kém hai mươi
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10:45 mười một giờ kém mười năm

11:50 mười hai giờ kém mười

12:55 một giờ kém năm
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Weitere Vietnamesischvokabeln rund ums Thema Zeit
Uhrzeit thời gian

Datum ngày tháng

Tag ngày

Woche tuần

Monat tháng

Jahr năm

Frühling mùa xuân

Sommer mùa hè

Herbst mùa thu

Winter mùa đông

letztes Jahr năm ngoái

dieses Jahr năm nay

nächstes Jahr năm sau

letzten Monat tháng trước

diesen Monat tháng này
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nächsten Monat tháng sau


